                                                                         THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2  - TUẦN 21 
	



Tuần 21
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	1
	TĐ:   Chim sơn ca và bông cúc trắng



	Tiếng Anh: 
 Bài giảng tại trang website của nhà trường, HS tự học.
	Tập đọc: Vè chim
Chính tả: Sân chim
	LT&C: Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi: Ở đâu
	TLV: Đáp lời cảm ơn. Tả ngắn về loài chim

	
	2
	
	   

	
	
	

	
	3
	Toán: Bảng nhân 5 + Luyện tập (tr 102)

	Tiếng Anh: 
Lấy học liệu của Trung tâm
HS tự học
	Toán: Đường gấp khúc – Độ dài đường gấp khúc + LT (tr 104)
	Đạo đức
Biết nói lời yêu cầu, đề nghị (2 tiết)

	Toán:  Luyện tập chung (2 tiết) (tr105 – tr 105, 106)

	
	4
	

	
	
	
	

	
	5
	

	
	
	
	


                                
   
* Lưu ý:
-  Các tiết Kể chuyện, Tập viết, Đạo đức, Thủ công ..GV giao học sinh tìm hiểu và thực hành bài tại nhà, kiểm tra đánh giá HS vào tiết học zoom kế tiếp.
- HS hoàn thành phiếu BT toán, BT Tiếng Việt, nộp lại cho GV để GV đánh giá thường xuyên. 
                                                                





THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2  - TUẦN  22
	



Tuần 21
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	1
	TĐ:   Một trí khôn hơn trăm trí khôn


	Tiếng Anh: 
 Bài giảng tại trang website của nhà trường, HS tự học.
	Tập đọc -Chính tả: Cò và Cuốc
	LT&C: Từ ngữ về loài chim. Dấu chấm, dấu phẩy
	TLV: Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim

	
	2
	
	   

	
	
	

	
	3
	Toán: Phép chia
	Tiếng Anh: 
Lấy học liệu của Trung tâm
HS tự học
	Toán:  Bảng chia 2 + Một phần hai

	Tự nhiên xã hội
Cuộc sống xung quanh (2 tiết)
	Toán: Luyện tập (tr 111)

	
	4
	

	
	
	
	

	
	5
	

	
	
	
	




* Lưu ý:
-  Các tiết Kể chuyện, Tập viết, Đạo đức, Thủ công ..GV giao học sinh tìm hiểu và thực hành bài tại nhà, kiểm tra đánh giá HS vào tiết học zoom kế tiếp.
- HS hoàn thành phiếu BT toán, BT Tiếng Việt, nộp lại cho GV để GV đánh giá thường xuyên. 






THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2  - TUẦN  23
	



Tuần 23
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	1
	TĐ:   Bác sĩ Sói


	Tiếng Anh: 
 Bài giảng tại trang website của nhà trường, HS tự học.
	Tập đọc - Chính tả Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên 
	LT&C: Từ ngữ về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào?
	TLV: Đáp lời khẳng định. Viết nội quy

	
	2
	
	   

	
	
	

	
	3
	Toán: Số bị chia – Số chia - Thương

	Tiếng Anh: 
Lấy học liệu của Trung tâm
HS tự học
	Toán: Bảng chia ba – Một phần ba
	Đạo đức
Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại (2 tiết)
	Toán: Luyện tập (tr 115) – Tìm một thừa số của phép nhân

	
	4
	

	
	
	
	

	
	5
	

	
	
	
	



   
* Lưu ý:
-  Các tiết Kể chuyện, Tập viết, Đạo đức, Thủ công ..GV giao học sinh tìm hiểu và thực hành bài tại nhà, kiểm tra đánh giá HS vào tiết học zoom kế tiếp.
- HS hoàn thành phiếu BT toán, BT Tiếng Việt, nộp lại cho GV để GV đánh giá thường xuyên. 
                                                                






THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2  - TUẦN  24
	



Tuần 21
	TIẾT
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	
	1
	TĐ:   Quả tim khỉ


	Tiếng Anh: 
 Bài giảng tại trang website của nhà trường, HS tự học.
	Tập đọc -  Chính tả: Voi nhà
	LT&C: Từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy
	TLV: Đáp lời phủ định. Nghe,  trả lời câu hỏi

	
	2
	
	   

	
	
	

	
	3
	Toán: Luyện tập (tr 117)
	Tiếng Anh: 
Lấy học liệu của Trung tâm
HS tự học
	Toán:  Bảng chia 4 – Một phần tư

	Tự nhiên xã hội:
Ôn tập
	Toán: Luyện tập (tr 120)

	
	4
	

	
	
	
	

	
	5
	

	
	
	
	





* Lưu ý:
-  Các tiết Kể chuyện, Tập viết, Đạo đức, Thủ công ..GV giao học sinh tìm hiểu và thực hành bài tại nhà, kiểm tra đánh giá HS vào tiết học zoom kế tiếp.
[bookmark: _GoBack]- HS hoàn thành phiếu BT toán, BT Tiếng Việt, nộp lại cho GV để GV đánh giá thường xuyên. 
